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V/v: "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản"                    

nh©n danh 

n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn YÊN THÀNH - NGHỆ AN  

- Thµnh phÇn héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ:  bà Lê Thị Nhung 
Các hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Đức Hào - bà Phan Thị Quế 
Thư ký ghi biên bản phiên tòa: ông Phan Thanh Hà - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Y - tỉnh N. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Y tham gia phiên tòa:  Không tham 

gia 
Ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Y xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 14/2020/TLST - DS, ngày 05 tháng 3 năm 
2020 về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số  

34/2020/QĐXX - ST, ngày 10 tháng 4 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số 
38/2020/QĐST ngày 23 tháng 4 năm 2020 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: anh Hoàng Công N - sinh năm 1976; trú tại: xóm Thị Tứ, xã T, 

huyện Y, Nghệ An (có mặt); 
- Bị đơn: anh Nguyễn Văn H - sinh năm 1984 và chị Nguyễn Thị P - sinh năm 

1986; đều trú tại: xóm T, xã C, huyện Y, tỉnh N (đều có mặt); 

     
NỘI DUNG CỦA VỤ ÁN 
 

 Theo đơn khởi kiện đề ngày 27/02/2020, trong quá trình giải quyết vụ án và  

tại phiên tòa nguyên đơn ông Hoàng Công N trình bày: 
Do có quan hệ quen biết với nhau từ trước nên vào ngày 26/12/2016 (DL) vợ 

chồng anh Nguyễn Văn H và chị Nguyễn Thị P đến nhà anh hỏi vay tiền để làm ăn, 

vì tình cảm anh đã đồng ý cho vợ chồng anh H vay số tiền 100.000.000 (một trăm 

triệu) đồng, khi vay hai bên viết giấy ghi nợ cùng ký nhận vào giấy vay. Về lãi suất 

hai bên tự nguyện thỏa thuận ngoài theo lãi suất ưu đãi của Ngân hàng đầu tư và 

phát triển Việt Nam – BIDV thời điểm đó là 8,7% (Theo quyết định số 538/QĐ-

BIDV-PD ngày 21/11/2016 về việc điều chỉnh lãi suất cho vay của giám đốc chi 

nhánh Phủ Diễn - huyện Diễn Châu - tỉnh N) và ghi trong giấy vay nợ là 3 tháng vợ 

chồng anh H thanh toán tiền lãi một lần cho anh N; thời hạn thanh toán số nợ là 11 

tháng 20 ngày, đồng thời vợ chồng anh H cam kết nếu không trả thì phải chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. Thời gian đầu vợ chồng anh H đã trả cho anh số tiền là 

50.000.000 (năm mươi triệu) đồng tiền gốc và tiền lãi thì thanh toán theo thỏa thuận 
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như trên. Như vậy số tiền còn lại anh H, chị P còn nợ anh là 50.000.000 (năm mươi 

triệu) đồng tiền gốc, tiền lãi thì vẫn theo thỏa thuận ban đầu; nH kể từ ngày 

30/5/2017 cho đến nay vợ chồng anh H không trả cho anh tiền lãi của số tiền còn lại 

là 50.000.000 đồng, anh thấy dấu hiệu của việc vi phạm thỏa thuận trả nợ; nên anh 

đã nhiều lần đến nhà vợ chồng anh H yêu cầu trả nợ số tiền gốc còn lại và tiền lãi 

theo thỏa thuận nH không chịu trả và có thái độ không hợp tác. Thời hạn thanh toán 

nợ theo giấy ghi nợ đã quá hạn nên anh viết đơn ra tòa án yêu cầu anh H, chị P phải 

có nghĩa vụ trả nợ số tiền gốc là 50.000.000 đồng và số tiền lãi đã thỏa thuận tính từ 

ngày 30/5/2017 đến ngày anh làm đơn khởi kiện (ngày 27/02/2020) là 12.180.000 

(mười hai triệu một trăm tám mươi nghìn) đồng. Tổng số tiền anh H, chị P phải trả 

cho anh là 62.180.000 (sáu mươi hai triệu một trăm tám mươi nghìn) đồng.  

 Đối với Nguyễn Văn H và chị Nguyễn Thị P kể từ khi thụ lý vụ án đến nay 

anh H, chị P không hợp tác, không chấp hành đến Tòa án để làm việc và trình bày 

việc vay nợ của mình. Tòa án đã trực tiếp tống đạt đầy đủ các văn bản tố tụng cho 

anh H, chị P nH anh H, chị P từ chối nhận văn bản. Tòa án đã thông qua nội dung 

các văn bản tố tụng và lập biên bản về việc anh H, chị P từ chối nhận tài liệu của Tòa 

án. 

Trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn đã giao nộp các tài liệu chứng cứ: 
Đơn khởi kiện đề ngày 27/02/2020; Sổ hộ khẩu (01 bản poto công chứng); CMND 

(01 bản poto); Giấy viết tay vay tiền giữa anh N và vợ chồng anh H (01 bản gốc);  
Nguyên đơn thống nhất với các tài liệu chứng cứ mà nguyên đơn giao nộp 

không có ý kiến gì thêm. 

 
NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 
 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, ý kiến trình bày của đương sự Hội 
đồng xét xử nhận định. 

*Về tố tụng: 

  Đây là vụ án dân sự tranh chấp về hợp đồng vay tài sản được quy định tại 

khoản 3 điều 26; khoản 1 điều 35 BLTTDS thuộc thẩm quyền của Tòa án và được 
Tòa án xem xét giải quyết.Trong quá trình giải quyết vụ án những người tiến hành tố 

tụng đã tuân thủ đầy đủ các thủ tục tố tụng cần thiết theo quy định của pháp luật.  
 *Về nội dung: 

Xuất phát từ việc quen biết nhau sinh sống cùng xã nên anh N đã cho vợ 

chồng anh H, chị P vay số tiền 100.000.000 (một trăm triệu) đồng lãi suất thỏa thuận 
theo lãi suất ưu đãi của ngân hàng BIDV, mặc dù vợ chồng anh H thống nhất ký tên 

vào giấy vay nợ và trong quá trình nợ đã thanh toán được 50.000.000 đồng còn tiền 
lãi vẫn thanh toán theo thỏa thuận nH từ ngày 30/5/2017 số tiền gốc 50.000.000 

đồng còn lại vợ chồng anh H không trả cũng như tiền lãi không thanh toán theo thỏa 
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thuận cho anh N. Nay anh N yêu cầu vợ chồng anh H tiêp tục thực hiện nghĩa vụ 
thanh toán nợ cho anh. 

Về các vấn đề này Hội đồng xét xử thấy. 
Đối với số tiền phải thanh toán phía nguyên đơn đã cung cấp giấy vay nợ đề 

ngày 26/12/2016(DL) có chữ ký của các bên lãi suất thỏa thuận tuy nhiên trong quá 
trình giải quyết và tại phiên tòa phía bị đơn không có mặt. NH ý chí và nguyện vọng 

của các bên đã được thống nhất tại giấy vay nợ mà nguyên đơn cung cấp có tại hồ sơ 
vụ án nên đây là sự thỏa thuận tự nguyện không ép buộc từ đó cho thấy giao dịch 

này là hoàn toàn hợp pháp thể hiện sự thỏa thuận tự nguyện của hai bên nên không 
trái đạo đức, không trái pháp luật vì vậy hoàn toàn có cơ sở để buộc vợ chồng anh H 

phải thanh toán số 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng và 12.180.000 đồng tiền lãi 
suất theo thỏa thuận là có căn cứ cần chấp nhận. 

*Về án phí: Toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên nguyên 

đơn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, phía bị đơn là người có nghĩa vụ trả nợ 
nên phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.   

Vì các lẽ trên: 
    QUYẾT ĐỊNH 

 
Căn cứ khoản 3 điều 26; khoản 1 điều 35; điều 144; khoản 1 điều 147, điều 

227; điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; 
Căn cứ khoản 1 điều 463; điều 466, điều 468, điều 470 của Bộ luật dân sự; 

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH, ngày 20 tháng 12 năm 2016 quy định 
về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

*Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn anh Hoàng Công N. 

Buộc anh Nguyễn Văn H, chị Nguyễn Thị P phải có nghĩa vụ thanh toán cho 

anh Hoàng Công N số tiền nợ gốc là 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng và tiền lãi 
12.180.000(mười hai triệu một trăm tám mươi nghìn) đồng. Tổng số tiền phải trả là 
62.180.000(sáu mươi hai triệu một trăm tám mươi nghìn) đồng.  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án đối với 
khoản tiền nêu trên, nếu người phải thi hành án không thi hành, thì hàng tháng bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 
mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

*Về án phí: Buộc anh Nguyễn Văn H, chị Nguyễn Thị P phải nộp đồng 

2.500.000 (hai triệu năm trăm nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả lại số 

tiền tạm ứng án phí mà nguyên đơn anh Hoàng Công N đã nộp là 1.250.000 (một 
triệu, hai trăm năm mươi nghìn) đồng tại biên lai thu tiền số 0000344, ngày 

05/3/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Y, tỉnh N. 
Án xử công khai sơ thẩm nguyên đơn có mặt được quyền kháng cáo bản án 

lên Tòa án cấp phúc thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị đơn vắng mặt 
được được quyền kháng cáo bản án lên Tòa án cấp phúc thẩm trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc niêm yết bản án hợp lệ. 
“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 
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có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành 
án dân sự” 

                                                                   T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
                     Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

Nơi gửi: 
- VKS H. Yên Thành     
- Các bên ĐS 

- THA DS H. Yên Thành                      Lê Thị Nhung 
- TAND tỉnh  
- UBND xã  Tân Thành                                                                                               
- Lưu hs; VP   


